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CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH TUYÊN QUANG

Số:         /TB-THADSKV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO 
Bán tài sản, công cụ, dụng cụ thuộc sở hữu Nhà nước

                                                    -----
Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-THADS ngày 17/11/2025 của Trưởng Thi 

hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc thanh lý tài sản công, công cụ dụng cụ 
tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Tuyên Quang và Quyết định số 
314/QĐ-THADS ngày 18/11/2025 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên 
Quang về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công, công cụ dụng cụ tại 
Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Tuyên Quang.

Căn cứ Biên bản họp ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng thanh lý 
tài sản nhà nước họp xác định chất lượng và định giá tài sản, công cụ, dụng cụ 
thuộc sở hữu Nhà nước tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Tuyên Quang.

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 110/2025/930/CT-CNVB ngày 
24/12/2025 của Công ty Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp - Chi nhánh 
Thẩm định giá và Đấu giá Việt Bắc.

Hội đồng thanh lý tài sản công - Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 
thông báo bán lô tài sản, công cụ, dụng cụ thanh lý như sau:

Số    
TT Tên tài sản, công cụ, dụng cụ Số lượng

(Chiếc)
Đơn giá
(đồng)

Thành 
tiền

(đồng)
Ghi chú

A B 1 3 4 5

I Lô tài sản:

1
Máy tính để bàn DELL (OptiPlex 
3060) do Trung Quốc sản xuất năm 
2018

1 137.000 137.000
Hỏng, 

không sử 
dụng 
được

2
Máy tính để bàn DELL (OptiPlex 
3060) do Trung Quốc sản xuất năm 
2017

1 137.000 137.000
Hỏng, 

không sử 
dụng 
được

3
Máy tính để bàn DELL (OptiPlex 
3060) do Trung Quốc sản xuất năm 
2018

1 137.000 137.000
Hỏng, 

không sử 
dụng 
được

4
Máy tính để bàn DELL (OptiPlex 
3060) do Trung Quốc sản xuất năm 
2018

1 137.000 137.000
Hỏng, 

không sử 
dụng 
được
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5 Máy tính xách tay ASUS do Trung 
Quốc sản xuất năm 2018 1 150.000 150.000

Hỏng, 
không sử 

dụng 
được

6 Máy tính xách tay ASUS do Trung 
Quốc sản xuất năm 2018 1 150.000 150.000

Hỏng, 
không sử 

dụng 
được

7 Máy tính xách tay ASUS do Trung 
Quốc sản xuất năm 2018 1 150.000 150.000

Hỏng, 
không sử 

dụng 
được

8 Máy photocopy V6 Fuji Xerox do 
Trung Quốc sản xuất năm 2018 1 400.000 400.000

Hỏng, 
không sử 

dụng 
được

9 Máy photocopy V6 Fuji Xerox CPS do 
Trung Quốc sản xuất năm 2018 1 400.000 400.000

Hỏng, 
không sử 

dụng 
được

Cộng: 1.798.000

II Lô công cụ, dụng cụ:

1 Két bạc hòa phát do Việt Nam sản xuất 
năm 2017 1 30.000 30.000 Hỏng

2 Ghế cần hơi ngả lưng do Việt Nam sản 
xuất năm 2006 1 1.000 1.000 Hỏng

3 Ghế gôn Hòa Phát do Việt Nam sản 
xuất 10 1.000 10.000 Hỏng

4 Bàn để máy vi tính gỗ ép kích thước 
1,2m năm 2010 2 1.000 2.000 Hỏng

5 Bộ bàn ghế xa lông gỗ năm 1997 1 1.000 1.000 Hỏng

6 Bộ bàn ghế xa lông gỗ năm 2005 1 1.000 1.000 Hỏng

7 Bộ bàn ghế đệm kim đan năm 2007 1 1.000 1.000 Hỏng

8 Bàn làm việc gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

9 Bàn làm việc gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

10 Ghế xoay trung quốc năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

11 Ghế xoay trung quốc năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

12 Tủ hồ sơ gỗ ép 4 cánh sơn PU 2011 1 10.000 10.000 Hỏng

13 Tủ hồ sơ gỗ ép 4 cánh sơn PU 2011 1 10.000 10.000 Hỏng
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14 Bục nói chuyện gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

15 Bục đặt tượng Bác gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

16 Bộ Bàn họp gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

17 Ghế ngồi gỗ nghiến năm 2011 16 1.000 16.000 Hỏng

18 Bàn ghế tiếp khách gỗ gụ năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

19 Bàn làm việc gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

20 Bàn làm việc gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

21 Bàn làm việc gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

22 Bàn làm việc gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

23 Bàn làm việc gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

24 Ghế xoay bọc nỉ năm 2011 5 1.000 5.000 Hỏng

25 Tủ hồ sơ tủ sắt 6 cánh 5 33.000 165.000 Hỏng

26 Bàn tiếp đương sự gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

27 Bàn tiếp đương sự gỗ ép năm 2011 1 1.000 1.000 Hỏng

28 Quạt trần năm 2008 1 4.000 4.000 Hỏng

29 Ghế hội trường nhãn hiệu TILO năm 
2008 7 1.000 7.000 Hỏng

30 Bục tượng Bác gỗ ép năm 2008 1 1.000 1.000 Hỏng

31 Bục phát biểu gỗ ép năm 2008 1 1.000 1.000 Hỏng

32 Bộ bàn ghế salon nan tiếp khách năm 
2003 1 1.000 1.000 Hỏng

33 Ghế ngồi nhãn hiệu TILO năm 2008 1 1.000 1.000 Hỏng

34 Máy in canon năm 2007 2 33.000 66.000 Hỏng

35 Ghế ngồi nhãn hiệu TILO năm 2008 1 1.000 1.000 Hỏng

36 Ghế ngồi nhãn hiệu TILO năm 2008 1 1.000 1.000 Hỏng

37 Tủ đựng tài liệu sơn PU năm 2008 1 10.000 10.000 Hỏng

38 Bàn góc tường năm 2008 1 1.000 1.000 Hỏng

Cộng: 361.000

Tổng cộng: 2.159.000
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Giá khởi điểm: 2.159.000đồng (Bằng chữ: Hai triệu một trăm năm mươi 
chín nghìn đồng)

Phương thức bán: Bán cả lô tài sản, công cụ dụng cụ nêu trên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua lô tài sản, công cụ, dụng cụ xin liên hệ  

Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Tuyên  Quang. Địa chỉ: Thôn Cống Đôi, xã 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.843.270 trước ngày 31/12/2025./.

Nơi nhận: 
- Phòng THADS KV2 (niêm yết);
- Trang TTĐT THADS tỉnh; 
- Hội đồng TLTS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Phan Thị Mai Thảo 

.                                                                   
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